	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA

Số: 369/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Sơn La, ngày 10 tháng 02 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Mường La, tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 2505/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai một số nội dung quản lý đất đai khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua danh mục các công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất theo Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án công trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 96/TTr-STNMT ngày 29 tháng 01 năm 2015 và UBND huyện Mường La tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Mường La với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch    

(Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo)
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2015 

(Chi tiết tại Biểu 02 kèm theo)

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 

(Chi tiết tại Biểu 03 kèm theo)

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2015 

(Chi tiết tại Biểu 04 kèm theo)

Vị trí, diện tích các danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Mường La tỷ lệ 1/25.000 và bản vẽ vị trí do UBND huyện Mường La xác lập ngày 20 tháng 01 năm 2015.           

Điều 2. Giao UBND huyện Mường La
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                   
- TT tỉnh uỷ;                                                                                

- TT HĐND tỉnh;                                                             
- TT UBND tỉnh;

- Như​ Điều 3;

- L​ưu: VT - Hiệu 20 bản.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải


Biểu số 01
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH HUYỆN MƯỜNG LA
(Kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu
	DT 
cấp tỉnh phân bổ
	KHSDD năm 2015
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	TT 
Ít Ong
	Nậm
 Giôn
	Chiềng Lao
	Hua Trai
	Ngọc Chiến
	Mường Trai
	Nậm Păm
	Chiềng Muôn
	Chiềng Ân
	Pi 
Toong
	Chiềng Công
	Tạ Bú
	Chiềng San
	Mường Bú
	Chiềng Hoa
	Mường Chùm

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	142.924
	142.924
	3.497,00
	12.088
	12.962
	9.928
	21.639
	5.517
	9.596
	8.177
	8.499
	5.016
	14.137
	6.761
	3.366
	8.893
	7.108
	5.740

	1
	Đất nông nghiệp
	94.084
	85.491,37
	1.901,38
	7.846,25
	6.415,08
	6.375,10
	15.099,54
	1.962,82
	5.871,38
	6.189,03
	6.254,99
	1.814,01
	7.083,98
	4.283,73
	1.615,17
	4.596,06
	4.461,86
	3.720,99

	1.1
	Đất trồng lúa
	2.474
	4.203,47
	97,21
	637,15
	249,01
	265,66
	901,35
	
	129,32
	284,26
	291,21
	171,46
	670,03
	27,68
	50,15
	200,88
	149,86
	78,24

	 
	Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	439
	566,70
	97,21
	6,20
	119,51
	7,78
	40,16
	
	9,80
	4,00
	
	49,03
	
	9,03
	37,93
	96,95
	63,66
	25,44

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	13.065
	10.151,87
	393,49
	1.026,91
	588,59
	254,66
	612,11
	672,05
	487,14
	321,66
	546,02
	758,53
	418,21
	557,00
	154,69
	469,65
	1.276,99
	1.614,17

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	4.721
	4.087,32
	789,15
	69,34
	178,44
	87,52
	211,09
	115,96
	38,70
	5,00
	6,65
	154,69
	4,81
	536,74
	212,24
	1.238,68
	177,68
	260,63

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	56.447
	52.407,20
	418,78
	4.201,91
	3.818,77
	4.709,07
	12.221,64
	1.097,88
	5.024,12
	4.708,13
	4.729,16
	653,25
	5.593,52
	852,81
	719,06
	1.371,99
	1.734,25
	552,86

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	17.248
	14.508,43
	194,08
	1.908,83
	1.578,34
	1.057,45
	1.134,45
	68,74
	188,98
	869,48
	679,86
	65,11
	397,23
	2.298,77
	477,81
	1.286,60
	1.103,08
	1.199,62

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	129
	133,08
	8,67
	2,11
	1,93
	0,74
	18,90
	8,19
	3,12
	0,50
	2,09
	10,97
	0,18
	10,73
	1,22
	28,26
	20,00
	15,47

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	11.503
	9.942,95
	1.415,12
	762,60
	1.540,64
	392,93
	723,67
	1.470,53
	172,62
	145,70
	124,84
	642,67
	297,29
	402,08
	370,52
	416,02
	716,96
	348,76

	2.1
	Đất quốc phòng
	29
	3,77
	1,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,00
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đất an ninh
	4
	0,44
	0,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất khu chế xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	58
	30,29
	9,27
	
	
	
	5,29
	3,49
	6,63
	
	
	
	4,54
	0,28
	
	0,79
	
	

	2.8
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	17
	17,08
	
	
	
	
	
	11,08
	
	
	
	
	2,00
	4,00
	
	
	
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng
	3.272
	1.813,82
	165,27
	113,52
	220,13
	105,96
	131,26
	79,11
	75,90
	65,86
	74,57
	46,41
	94,54
	80,91
	163,04
	155,16
	147,02
	95,16

	Trong đó
	Đất giao thông
	
	1.185,69
	36,98
	53,07
	163,23
	67,42
	111,89
	64,01
	48,21
	32,15
	46,83
	43,64
	72,67
	73,37
	80,79
	144,12
	80,02
	67,26

	
	Đất thủy lợi
	
	79,00
	1,30
	2,70
	5,85
	5,16
	
	13,69
	4,03
	4,85
	13,30
	
	0,20
	4,25
	7,49
	2,32
	11,26
	2,60

	
	Đất công trình năng lượng
	
	446,76
	110,18
	49,72
	45,84
	31,27
	15,12
	
	15,58
	28,15
	11,66
	
	15,67
	0,75
	72,80
	0,16
	49,87
	

	
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	
	0,59
	0,29
	0,08
	0,04
	
	0,03
	
	
	0,02
	0,02
	0,02
	
	0,02
	0,01
	0,06
	0,01
	0,01

	
	Đất cơ sở văn hóa
	7
	11,03
	2,70
	0,41
	0,24
	0,21
	0,04
	0,03
	
	
	0,16
	0,17
	1,29
	0,59
	
	0,07
	
	5,11

	
	Đất cơ sở y tế
	3
	3,10
	1,65
	0,13
	0,10
	0,07
	0,21
	
	0,01
	0,07
	0,10
	0,01
	0,14
	0,03
	0,10
	
	0,03
	0,45

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	67
	78,79
	10,87
	7,09
	4,27
	1,82
	3,60
	1,37
	6,87
	0,62
	1,42
	2,14
	4,57
	1,91
	1,85
	6,33
	5,21
	18,86

	
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	7
	5,25
	0,65
	0,32
	0,56
	
	
	
	
	
	1,08
	0,26
	
	
	
	1,80
	
	0,59

	
	Đất chợ 
	
	3,14
	0,18
	
	
	
	0,38
	
	1,20
	
	
	0,18
	
	
	
	0,30
	0,62
	0,28

	2.10
	Đất di tích danh thắng
	-
	1,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	84
	67,39
	67,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,20
	
	

	2.13
	Đất ở nông thôn
	-
	608,79
	
	19,25
	70,61
	49,64
	54,20
	45,01
	18,05
	10,06
	22,66
	38,92
	10,95
	43,50
	12,62
	84,92
	70,20
	58,20

	2.14
	Đất ở đô thị
	51
	38,65
	38,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Đất trụ sở cơ quan, CTSN
	18
	24,17
	9,82
	0,25
	0,54
	0,25
	0,71
	0,33
	
	0,63
	0,10
	0,16
	0,45
	1,12
	6,93
	0,59
	0,92
	1,37

	2.16
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.17
	Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	282
	293,65
	23,56
	23,75
	26,30
	7,62
	18,15
	8,23
	19,32
	4,00
	6,23
	4,68
	30,23
	27,90
	10,00
	28,38
	11,42
	43,88

	2.19
	Đất sản xuất XDVL gốm sứ
	40
	34,69
	1,96
	
	
	
	
	
	
	4,61
	2,78
	9,97
	
	2,51
	5,80
	7,06
	
	

	2.20
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.21
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.22
	Đất sông, suối
	
	1.554,37
	48,98
	117,33
	26,67
	59,04
	410,14
	25,26
	52,72
	60,54
	18,50
	87,52
	121,19
	86,68
	74,73
	125,52
	111,40
	128,15

	2.23
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	5.731
	5.425,11
	1.017,48
	488,50
	1.196,39
	170,42
	103,92
	1.298,02
	
	
	
	453,01
	33,39
	155,18
	97,40
	13,40
	376,00
	22,00

	2.24
	Đất phi nông nghiệp khác
	1.858
	29,73
	29,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	37.337
	47.489,68
	180,50
	3.479,15
	5.006,28
	3.159,97
	5.815,79
	2.083,65
	3.552,00
	1.842,27
	2.119,17
	2.559,32
	6.755,73
	2.075,19
	1.380,31
	3.880,92
	1.929,18
	1.670,25

	4
	Đất đô thị (*)
	
	3.497,00
	3.497,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên (*)
	
	20.000,00
	
	
	
	4.308,00
	11.096,00
	
	4.596,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đất khu du lịch (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đất khu dân cư nông thôn (*)
	
	1.022,03
	
	32,33
	119,08
	83,78
	91,50
	75,95
	30,10
	16,78
	38,07
	65,31
	18,28
	73,06
	21,08
	143,18
	115,34
	98,19


Biểu số 02 
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN MƯỜNG LA
(Kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)


 Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	TT 
Ít Ong
	Nậm
 Giôn
	Chiềng Lao
	Hua Trai
	Ngọc Chiến
	Mường Trai
	Nậm Păm
	Chiềng Muôn
	Chiềng Ân
	Pi Toong
	Chiềng Công
	Tạ Bú
	Chiềng San
	Mường Bú
	Chiềng Hoa
	Mường Chùm

	
	Tổng diện tích
	151,61
	5,25
	0,36
	0,60
	7,46
	0,32
	0,32
	7,84
	0,36
	13,69
	0,80
	2,50
	10,32
	33,40
	11,36
	38,49
	18,54

	1
	Đất nông nghiệp
	149,27
	5,25
	0,36
	0,60
	7,46
	0,32
	0,32
	7,84
	0,36
	13,69
	0,80
	2,50
	10,32
	33,40
	11,36
	36,15
	18,54

	1.1
	Đất trồng lúa
	10,39
	1,15
	-
	-
	0,94
	-
	-
	5,70
	-
	0,38
	-
	0,07
	-
	0,10
	0,05
	1,74
	0,26

	
	Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	8,61
	1,15
	-
	-
	0,14
	-
	-
	5,70
	-
	-
	-
	-
	-
	0,07
	0,05
	1,34
	0,16

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	103,39
	2,86
	0,36
	0,60
	0,32
	0,32
	0,32
	1,74
	0,36
	7,36
	0,80
	2,19
	5,73
	27,75
	11,06
	26,42
	15,20

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	5,40
	1,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,20
	-
	0,09
	-
	1,75
	0,25
	-
	1,87

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	30,09
	-
	-
	-
	6,20
	-
	-
	0,40
	-
	5,75
	-
	0,15
	4,59
	3,80
	-
	7,99
	1,21

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	2,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,34
	-

	2.1
	Đất ở nông thôn
	2,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,34
	-


Biểu số 03
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 MƯỜNG LA
(Kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)


Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Tổng 
diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	TT 
Ít Ong
	Nậm
 Giôn
	Chiềng Lao
	Hua Trai
	Ngọc Chiến
	Mường Trai
	Nậm Păm
	Chiềng Muôn
	Chiềng Ân
	Pi Toong
	Chiềng Công
	Tạ Bú
	Chiềng San
	Mường Bú
	Chiềng Hoa
	Mường Chùm

	 
	Tổng cộng
	 
	179,67
	5,25
	0,36
	0,60
	7,46
	0,32
	0,32
	21,84
	0,36
	13,69
	0,80
	2,50
	10,32
	33,40
	11,36
	52,55
	18,54

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	149,27
	5,25
	0,36
	0,60
	7,46
	0,32
	0,32
	7,84
	0,36
	13,69
	0,80
	2,50
	10,32
	33,40
	11,36
	36,15
	18,54

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	10,39
	1,15
	 
	 
	0,94
	 
	 
	5,70
	 
	0,38
	 
	0,07
	 
	0,10
	0,05
	1,74
	0,26

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC/PNN
	8,61
	1,15
	 
	 
	0,14
	 
	 
	5,70
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	0,05
	1,34
	0,16

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	103,39
	2,86
	0,36
	0,60
	0,32
	0,32
	0,32
	1,74
	0,36
	7,36
	0,80
	2,19
	5,73
	27,75
	11,06
	26,42
	15,20

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	5,40
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,20
	 
	0,09
	 
	1,75
	0,25
	 
	1,87

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	30,09
	 
	 
	 
	6,20
	 
	 
	0,40
	 
	5,75
	 
	0,15
	4,59
	3,80
	 
	7,99
	1,21

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	30,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,40
	 

	2.1
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác
	RPH/NKR(a)
	30,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,40
	 

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 04
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2015 MƯỜNG LA
(Kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)                     

Đơn vị tính: Ha

	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	TT 
Ít Ong
	Nậm
Giôn
	Chiềng Lao
	Hua Trai
	Ngọc Chiến
	Mường Trai
	Nậm Păm
	Chiềng Muôn
	Chiềng Ân
	Pi Toong
	Chiềng Công
	Tạ Bú
	Chiềng San
	Mường Bú
	Chiềng Hoa
	Mường Chùm

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	250,00
	
	19,24
	26,35
	16,63
	30,62
	10,97
	18,70
	9,70
	11,15
	13,47
	35,57
	10,95
	7,27
	20,43
	10,15
	8,80

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	250,00
	
	19,24
	26,35
	16,63
	30,62
	10,97
	18,70
	9,70
	11,15
	13,47
	35,57
	10,95
	7,27
	20,43
	10,15
	8,80

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	150,00
	
	11,54
	15,81
	9,98
	18,37
	6,58
	11,22
	5,82
	6,69
	8,08
	21,34
	6,58
	4,36
	12,26
	6,09
	5,28

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	100,00
	
	7,70
	10,54
	6,65
	12,25
	4,39
	7,48
	3,88
	4,46
	5,39
	14,23
	4,37
	2,91
	8,17
	4,06
	3,52

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đất đô thị (*)
	DTD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên (*)
	DBT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đất khu du lịch (*)
	DDL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đất khu dân cư nông thôn (*)
	DNT
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